	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ
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Lớp: 3A............. SBD:……………………
Số phách......................................

Số phách......................................  


	BÀI KIỂM TRA ĐỌC HIỂU CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2023 - 2024
Môn: TIẾNG VIỆT 3
(Thời gian làm bài: 30 phút)

 Giáo viên coi 1:..............................2:.......................

  Giáo viên chấm 1:..........................2:.......................

	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng và trả  lời câu hỏi  (4 điểm)

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm đoạn văn sau:  
THỨ BẢY XANH
Ngày thứ Bảy xanh, các bạn học sinh hào hứng tạo nên nhiều mẫu chậu cây độc đáo từ những chiếc chai nhựa đã qua sử dụng.

Ở khung cửa sổ lớp 3A, những chậu cây trầu bà được làm từ những chai nhựa khoét ngang, nối đuôi nhau giống đoàn tàu hỏa đang chở bầu không khí tươi mát vào lớp học. Hàng chục chậu cây mười giờ hình chú gấu ngộ nghĩnh được treo so le như những đường thêu ngẫu hứng, chia khung cửa sổ lớp 3B thành ô họa tiết ca rô nhiều màu sắc trông rất vui mắt. Khung cửa sổ lớp 3C duyên dáng với những bông sen cạn đỏ thắm nở từ miệng chậu hình li rượu. Nhờ đôi bàn tay khéo léo của các bạn, những khung cửa sổ chỉ toàn song sắt như mọi hôm giờ mềm mại hơn hẳn. Chúng như được khoác chiếc áo mới dệt từ màu xanh tươi của lá trầu bà, màu hồng tím dịu dàng của hoa mười giờ, màu đỏ thắm của hoa sen cạn,…

Trong ánh nắng mai hồng, mỗi chậu cây tái chế như một ánh mắt biết cười.

Nam Kha

   Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: 
Câu 1 ( 1 điểm): a) Các bạn học sinh làm gì trong ngày “Thứ Bảy xanh”? 
	A. Dọn vệ sinh lớp
	            B. Chăm sóc vườn cây

	C. Tạo chậu cây từ những chiếc chai nhựa đã qua sử dụng


b) Chậu cây của lớp 3B có đặc điểm gì? 

	A. Giống đoàn tàu.
	    B. Hình chú gấu
	   C. Hình li rượu.


Câu 2 (1 điểm): a) Chậu hoa sen cạn có màu sắc như thế nào? 

	   A. Màu đỏ thắm.
	    B. Màu tím dịu dàng.
	   C. Màu xanh tươi


b) Nhờ đôi bàn tay khéo léo của các bạn, khung cửa sổ lớp học đã thay đổi như thế nào?
A. Không có sự thay đổi nhiều.                   

B. Trở nên lộng lẫy, rực rỡ.

C. Chúng như được khoác chiếc áo mới, trở nên mềm mại hơn
	
	





Câu 3 (1 điểm): Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn?

[image: image1.png]



Câu 4 (1,0 điểm): Theo em, vì sao trong bài văn, ngày thứ Bảy được gọi là “Thứ Bảy xanh”?
[image: image2.png]



Câu 5 (1 điểm): a) Khoanh vào câu có sử dụng biện pháp so sánh. 


A. Hàng chục chậu cây mười giờ hình chú gấu ngộ nghĩnh được treo so le như những đường thêu ngẫu hứng.


B. Nhờ đôi bàn tay khéo léo của các bạn, những khung cửa sổ chỉ toàn song sắt như mọi hôm giờ mềm mại hơn hẳn.

-  Nêu tác dụng của phép so sánh trong câu em vừa chọn:
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b) Điền dấu câu thích hợp vào ô trống 

Trong bữa cơm chiều      mẹ em làm rất nhiều món ăn ngon      tôm chiên, mực hấp, cá nấu canh chua. 
Câu 6 (1 điểm): a) Đặt mình vào vai các bạn học sinh trong đoạn văn trên. Hãy đặt một câu bộc lộ cảm xúc của em khi tham gia hoạt động của ngày Thứ Bảy xanh.
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b) Từ từ có nghĩa giống và từ có nghĩa trái ngược với từ dịu dàng.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Tiếng Việt 4

Năm học 2023-2024

	 
	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (ĐỌC)
	ĐIỂM

	
	1. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 ĐIỂM)
	

	
	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
	1 điểm

1 điểm

1 điểm

	2. ĐỌC HIỂU (7 điểm)

	Câu 1
	a) C

b) A
	1,0 điểm

	Câu 2
	a) C

b) B
	1,0 điểm

	Câu 3
	        Qua câu chuyện, em học được điều gì ở cậu bé Giôn là trong cuộc sống cần có bản lĩnh, niềm tin và quyết tâm thực hiện mọi việc mình đã đề ra.
(Giáo viên có thể cho điểm phù hợp với câu trả lời của học sinh. Câu chưa đầy đủ ý: trừ điểm phù hợp. Đầu câu không viết hoa, cuối câu chưa chấm câu: trừ 0,25 điểm)
	1,0 điểm

	Câu 4
	a) Tác dụng: Bắt đầu lời nói của nhân vật
b) B
	1,0 điểm

	Câu 5
	    Gương mặt của cậu trông rạng rỡ và vui sướng hẳn lên

          DT                                 TT
 khi băng qua vạch đích và ngã vào vòng tay âu yếm của mẹ.

           ĐT                          ĐT             DT     
    ( Học sinh xác định đúng mỗi từ được 0,2 điểm)
	

	Câu 6
	                Khi gần bắt kịp vận động viên cuối cùng, Giôn lại bị
                                           TN                                    CN                       
 trượt chân và ngã.

           VN
Trạng ngữ trên bổ sung thông tin về ........................................................
           ( Học sinh xác định đúng mỗi phần được 0,3 điểm)
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 7
	a) HS đặt đúng câu theo yêu cầu: Có trạng ngữ chỉ thời gian hoặc nơi chốn và gạch chân dưới trạng ngữ đó:  0,5 điểm 

b) HS đặt đúng câu theo yêu cầu: Sử dụng dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu tên tác phẩm. 0,5 điểm
	1,0 điểm

	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (VIẾT): 10 ĐIỂM
	ĐIỂM

	
	+ Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng.
	3 điểm

	
	+ Viết được câu chuyện đủ 3 phần: ở mỗi phần thể hiện được nội dung đúng với yêu cầu đã học. 

     Câu đúng ngữ pháp, lời văn tự nhiên, chân thực, dùng từ đúng ngữ nghĩa, có sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn, không mắc lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.
	5,5-6 điểm

	
	     Bài viết có đủ 3 phần, mỗi phần thể hiện được đúng yêu cầu đã học.
     Viết câu đúng ngữ pháp, lời văn tự nhiên, chân thực, dùng đúng ngữ nghĩa, có sự liên kết giữa các câu trong đoạn. Chữ viết rõ ràng; có sai sót về hành văn, lỗi chính tả nhưng không đáng kể.
	4,5-5 điểm

	
	    Bài viết đúng yêu cầu đề nhưng câu văn diễn đạt thiếu mạch lạc, chưa rõ ý. Còn mắc một số lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ.
	3,5 - 4 điểm

	
	     Bài viết đúng yêu cầu đề nhưng câu văn diễn đạt thiếu mạch lạc, chưa rõ ý. Mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ cơ bản.
	1,5 - 3 điểm

	
	    Lạc đề, viết lan man, không đi vào trọng tâm; sử dụng dấu câu sai, tùy tiện. Mắc nhiều lỗi về đặt câu, dùng từ, chính tả.
	0,5 - 1 điểm


* Lưu ý: - HS khoanh vào 2 đáp án: không cho điểm.

                  - HS gạch đáp án sai, khoanh đáp án đúng cho một nửa số điểm của câu (bài) đó.

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Tiếng Việt 3

Năm học 2023-2024
	 
	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (ĐỌC)
	ĐIỂM

	
	1. ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 ĐIỂM)
	

	
	- Kiểm tra học sinh đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung của bài.

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu.

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng).

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.
	1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm

	2. ĐỌC HIỂU (6 điểm)

	Câu 1
	a) C

b) B
	1 điểm

	Câu 2
	a) A

b) C
	1 điểm

	Câu 3
	            Việc làm của các bạn đã góp phần bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan lớp học

( Tùy theo câu trả lời của học sinh, GV cho điểm cho phù hợp)
	1 điểm

	Câu 4
	+  Vì các bạn đã biết tái chế chai nhựa đã qua sử dụng thành các chậu cây. Đây là hành động bảo vệ môi trường, làm cho môi trường xanh- sạch- đẹp.
( Tùy theo câu trả lời của học sinh, GV cho điểm cho phù hợp)
	1 điểm

	Câu 5
	a) A
-  Nêu tác dụng của phép so sánh trong câu em vừa chọn:
- Giúp cho hình ảnh được miêu tả sinh động hơn, giúp  người đọc dễ dàng hình dung hình ảnh đang nói đến.
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 6
	a)  Tuỳ theo cảm xúc học sinh, có thể đặt câu bộc lộ cảm xúc về việc làm hoặc cảm xúc về cảnh quan lớp học ( Lưu ý câu phải có dấu chấm than )
VD:

Hôm nay, em vui quá !

Ôi! Cửa sổ lớp mình đẹp thế!
b) Từ có nghĩa giống và từ có nghĩa trái ngược với từ dịu dàng

+ Từ cùng nghĩa với dịu dàng: nết na, thuỳ mị, dịu hiền, hiền dịu…
+ Từ trái nghĩa với dịu dàng:  ghê gớm, đanh đá, hung dữ, khó tính…
	1 điểm

	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (VIẾT)
	ĐIỂM

	
	CHUYỆN CỦA ÔNG BIỂN

Đang tuyệt vọng, ông Biển bỗng thấy trên bãi cát mấy cô bé, cậu bé mang theo những chiếc bao to nhặt rác. “Cứu tinh đây rồi!” – Ông reo lên và tặng các cô cậy những làn gió mát nhất.

Ông thầm mơ: Con người sẽ không xả rác xuống biển nữa. Chẳng bao lâu, nước biển sẽ lại trong xanh, các loài sinh vật sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, biển sẽ lại vui như xưa.
- Đảm bảo tốc độ.

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ.

- Không mắc quá 5 lỗi chính tả.

- Trình bày đúng quy định, chữ viết sạch, đẹp.

(Tùy thực tế bài viết của HS GV trừ điểm cho phù hợp
	1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm

	
	Viết đoạn văn (6 điểm)

- Nội dung ý: 3 điểm

+ H viết được đoạn văn gồm các ý thể theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

- Kĩ năng: 3 điểm

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ đúng chính tả:

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu:

+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo:
	3 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm


* Lưu ý: - HS khoanh vào 2 đáp án: không cho điểm.
                  - HS gạch đáp án sai, khoanh đáp án đúng cho một nửa số điểm của câu (bài) đó.

Không viết vào phần này




















